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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Ngày 08/11/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2081/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020, trong đó:


- Tại điểm d khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2081/QĐ-TTg quy định: “Đối với các dự án đầu tư cấp điện từ lưới điện quốc gia: Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận vốn, tài sản sau đầu tư, quản lý vận hành và bán điện đến hộ gia đình theo các quy định hiện hành.”


- Tại khoản 6 Điều 2 Quyết định số 2081/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): “Đối với các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh làm chủ đầu tư: Thực hiện tiếp nhận, tổ chức quản lý vận hành, bán điện đến hộ dân sau khi các dự án thành phần được hoàn thành, đưa vào sử dụng; tổ chức tiếp nhận vốn, tài sản sau khi các dự án thành phần được quyết toán.”

- Tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2081/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính: “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án cấp điện nông thôn.”
1.2. Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 1740/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó:

- Tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1740/QĐ-TTg có nêu phạm vi của Chương trình:

“Thực hiện trên địa bàn 48 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thực hiện việc cấp điện cho các trạm bơm quy mô vừa và nhỏ, kết hợp với việc cấp điện cho các hộ dân nông thôn và các vùng nuôi trồng thủy sản tại 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cấp điện lưới quốc gia hoặc các nguồn điện năng lượng tái tạo cho các đảo tiền tiêu, trọng yếu về quốc phòng, an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời tạo động lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội trên các đảo.”

- Tại điểm b khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1740/QĐ-TTg có nêu về công tác quản lý vận hành sau đầu tư: “Đối với các dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia do các địa phương thực hiện: sau khi hoàn thành, giao EVN chỉ đạo các công ty điện lực thành viên tiếp nhận vốn, tài sản sau đầu tư, quản lý vận hành và bán điện đến hộ dân theo các quy định hiện hành. Việc bàn giao công trình được thực hiện ngay khi hoàn thành và đưa công trình vào vận hành.”
- Tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1740/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính: “Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đầu tư các dự án thành phần.”

1.3. Để giảm thủ tục trong việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả đối với các dự án cấp điện nông thôn từ nguồn điện lưới quốc gia theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013, Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và để thống nhất trong quá trình thực hiện; đồng thời, để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và thực tế phát sinh; căn cứ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để quy định biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Quy định cụ thể việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo từ nguồn điện lưới quốc gia theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 và Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH


1. Kết cấu của Quyết định
Dự thảo Quyết định hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án cấp điện nông thôn gồm 03 Chương và 12 Điều với nội dung chính như sau:

Chương I: Quy định chung

        
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo từ nguồn điện lưới quốc gia theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 (Quyết định số 2081/QĐ-TTg) và Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1740/QĐ-TTg).
        
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là chủ đầu tư các dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực thuộc EVN và các Công ty điện lực được các Tổng công ty Điện lực ủy quyền.

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo hướng dẫn tại Quyết định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Chương II: Quy định cụ thể

          
Điều 4. Trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo
1. Bên giao và bên nhận phải thực hiện kiểm kê tài sản bàn giao, lập hồ sơ bàn giao, tiếp nhận gồm có hồ sơ gốc và hồ sơ lập tại thời điểm giao, nhận.

2. Xác định cơ cấu các nguồn vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

3. Thẩm định, phê duyệt giá trị còn lại của tài sản bàn giao, cơ cấu nguồn vốn đầu tư tài sản và tiến hành bàn giao.

4. Bên giao và Bên nhận thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản, nguồn vốn và tiến hàng hoàn trả vốn đầu tư theo quy định tại Quyết định này.

        
Điều 5. Xác định giá trị của tài sản giao nhận dự án cấp điện nông tôn, miền núi và hải đảo



Tại thời điểm bàn giao tạm thời xác định theo giá tạm tính, giá tạm tính được xác định theo thứ tự một trong các tiêu chí sau:



- Theo giá trị đề nghị quyết toán;



- Giá trị xác định theo biên bản nghiệm thu A-B;



- Giá trị dự toán công trình/hạng mục công trình đã được phê duyệt


- Giá trị quyết toán dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Giá trị chính thức của tài sản bàn giao sẽ được điều chỉnh theo giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giá trị tài sản bàn giao không đánh giá lại do hầu hết các công trình/hạng mục công trình đầu tư xong đều thực hiện bàn giao cho bên nhận (EVN) để quản lý vận hành.


- Trường hợp các tài sản bàn giao đã được nghiệm thu nhưng chưa thực hiện bàn giao cho ngành điện ngay sau khi đóng điện đưa vào sử dụng, giá trị tài sản bàn giao được xác định căn cứ vào nguyên giá của tài sản bàn giao trừ đi giá trị khấu hao tính từ ngày công trình/hạng mục công trình nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày công trình/hạng mục công trình bàn giao cho Bên nhận. Giá trị khấu hao được xác định trên cơ sở thời gian trích khấu hao theo khung thời gian quy định của Bộ Tài chính.
 

Trường hợp Bên nhận và Bên giao không thống nhất được giá trị tài sản bàn giao, 02 bên có trách nhiệm thuê tư vấn xác định giá trị còn lại của tài sản làm căn cứ bàn giao (chi phí thuê tư vấn Bên giao và Bên nhận chịu theo tỷ lệ 50/50).
         
Điều 6. Nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo khi thực hiện bàn giao

- Bên giao và bên nhận phải xác định cơ cấu các nguồn vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn (vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn vay…).

- Vốn đầu tư dự án có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (gồm: Vốn từ nguồn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ theo các Hiệp định tài trợ vốn, Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương cấp cho chủ đầu tư (UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương) thực hiện dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo); vốn khác do tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp và vốn do chủ đầu tư huy động hợp pháp khác (không phải hoàn trả): Bên nhận thực hiện hạch toán tăng tài sản, tăng vốn thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo giá trị của tài sản được xác định tại biên bản bàn giao (tăng vốn chủ sở hữu); 


- Vốn đầu tư dự án có nguồn gốc từ vốn vay ODA, các tổ chức tín dụng, các cá nhân, tổ chức kinh tế khác và các nguồn vốn khác (phải hoàn trả), Bên nhận có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản, hạch toán tăng nợ phải trả; thực hiện hoàn trả cho Bên giao số tiền vay còn nợ các tổ chức tín dụng, các cá nhân và các tổ chức kinh tế khác theo quy định trong hợp đồng vay hoặc khế ước vay (nhưng không vượt quá giá trị của tài sản bàn giao đầu tư bằng nguồn vốn vay đã xác định trong biên bản bàn giao); Bên giao hạch toán giảm giá trị tài sản bàn giao đối với giá trị tài sản hình thành từ nguồn vốn vay, đồng thời hạch toán tăng khoản nợ phải thu đối với Bên nhận. Bên giao theo dõi và thực hiện thu hồi nợ từ Bên nhận để hoàn trả cho bên vay theo hợp đồng hoặc khế ước vay.
         

Điều 7. Xử lý đất gắn liền với dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo được bàn giao

       
Điều 8. Chi phí cho hoạt động giao nhận 
Điều 9. Trách nhiệm của Bên giao và Bên nhận
Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 
Chương III: Tổ chức thực hiện
        
Điều 11. Hiệu lực thi hành

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
2. Về đánh giá tác động của thủ tục hành chính

Tại dự thảo Quyết định hướng dẫn thủ tục: “Bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản  và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo”. Thủ tục này được quy định rõ trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện tại dự thảo Quyết định.

(Biểu đánh giá tác động của thủ tục hành chính và xác định chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đính kèm).
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án cấp điện nông thôn./.

	
	          BỘ TÀI CHÍNH
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